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          SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRUNG TÂM Y TẾ VỤ BẢN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                 Vụ Bản, ngày  28  tháng 4 năm 2023 

 

DANH SÁCH CÁC TIỂU BAN 

(Kèm theo kế hoạch số 194/KH – TTYT ngày 27/4/2023 của TTYT huyện Vụ Bản về 

việc xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2023) 

 

I.  Thành lập các tiểu ban chuyên môn gồm: 

1. Tiểu ban điều trị: 

Gồm các Ông (Bà) có tên sau: 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Bs Ngô Văn Thư - Phó Giám đốc - Trưởng tiểu ban  

2 BS Ngô Văn Đức  
- P Trưởng khoa khám 

bệnh 

- Phụ trách phân loại bệnh 

nhân 

3 Bs Hà Văn Biên 
- Phó Trưởng khoa CC – 

HSTC và CĐ - Nhi 

- Phụ trách điều trị CC- 

NHI 

4 
Bs Nguyễn Thị Phương 

Liễu 
- P Trưởng khoa Nội TH - Phụ trách điều trị Nội 

5 Bs Vũ Viết Mười 

- Phó T. Khoa Ngoại 

RHM-Mắt-TMH – GM - 

HS 

- Phụ trách điều trị Ngoại- 

LCK 

6 Bs Điêu Thị Liêm 
- Phó Trưởng khoa 

CSSKSS 

- Phụ trách điều trị khoa 

Sản 

7 BS Đào Thị Kim Dung 
- Phó Trưởng khoa 

CĐHA 

- Phụ trách công tác cận 

lâm sàng 

8 BS Trần Hải Yến 
- Trưởng khoa YHCT và 

PHCN  

Phụ trách công tác YHCT 

và PHCN 

9 BS Phạm Văn Hưng 
- Phó trưởng khoa Truyền 

Nhiễm 

Phụ trách công tác Truyền 

Nhiễm 

  Tiểu ban điều trị có nhiệm vụ 

 - Tổ chức phân loại, hướng dẫn và phối hợp trong việc cấp cứu và điều trị, chăm 

sóc cho người bệnh khi có thiên tai, thảm họa xảy ra. 

 - Sẵn sàng ứng phó và nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống, đảm bảo tốt công tác 

điều trị và chăm sóc người bệnh tại các khoa khi có thiên tai, thảm họa. 

2. Tiểu ban hậu cần: 
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Gồm các Ông (Bà) sau: 

- Ông: Hoàng Văn Cường              - Trưởng phòng TCHC                       - Trưởng TB 

- Ông: Lưu Pháp - Trưởng phòng TC-KT                                      -  Uỷ viên 

- Bà: Bùi Thúy Hân        - Trưởng khoa Dược-       

TTB- VTYT- KSNK                                             

-  Uỷ viên 

  Tiểu ban hậu cần có nhiệm vụ: 

+ Chuẩn bị dự trữ kinh phí cho công tác PCTT &TKCN 

+ Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, cơ số thuốc, hoá chất, 

dụng cụ y tế và 03 túi cấp cứu lưu động (có danh mục kèm theo) 

+ Chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các phương tiện khác sẵn sàng phục vụ  100 

xuất ăn trong vòng 10 ngày khi có thiên tai thảm họa. Cụ thể:  

+ Mỳ tôm: 6.000 gói 

+ Nước đóng chai 500ml: 2.000 chai 

Hai loại trên gửi tại căng tin cơ sở điều trị và luân chuyển hạn sử dụng thường 

xuyên 

+ Thực phẩm và rau xanh (các loại củ, quả): Khi có tin dự báo bão lụt trên địa bàn 

dựa vào tình hình cụ thể Tiểu ban hậu cần phải mua ngay đủ dùng cho 100 xuất ăn 

trong 10 ngày. 

+ Bình ga, bếp ga công nghiệp: 3 bộ 

+ Nến, dầu hoả, đèn pin, dầu ĐIEZEN đủ dùng trong 10 ngày 

3. Tiểu ban truyên truyền: 

Gồm các Ông (Bà) sau: 

1. Ông: Trần Xuân Tiến - Trưởng phòng ĐD  Trưởng TB 

2. Ông: 

3. Ông: 

Lê Văn Hùng 

Phạm Đăng Khôi 

- Phó TP KHNV               - 

Phó TP TCHC 

Ủy viên 

Ủy viên 

4. Bà : 

 

5. Bà  

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Phạm Thị Bích 

- Đ D khoa KB             

 

- Đ D phòng TCHC 

Ủy viên 

 

Ủy viên 

Tiểu ban truyên truyền có nhiệm vụ:  

 - Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, tiểu ban có nhiệm vụ tuyên truyền, ổn định 

về tinh thần cho Cán bộ công nhân viên trong Trung tâm, bệnh nhân và người nhà bệnh 

nhân. 

  - Phối hợp với tiểu ban hậu cần trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm và các 

nhu cầu sinh hoạt khác của cán bộ công nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 

có mặt tại Trung tâm khi có thiên tai thảm hoạ. 

 - Làm công tác tuyên truyền đến các cơ sở y tế xã về công tác PCTT &TKCN 

II.  Tổ chức lực lượng cơ động tìm kiếm cứu nạn: 

1. Thành lập các đội cấp cứu lưu động:  

Trung tâm y tế huyện Vụ Bản thành lập 2 đội, mỗi trạm y tế thành lập 1 tổ.  

 Nhiệm vụ: 

 - Tham gia tập huấn và được đào tạo các kỹ thuật về cấp cứu đuối nước, điện giật 

và cấp cứu chấn thương và sử dụng thuốc men, phương tiện cấp cứu. 
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  - Khi có báo động lũ cấp 3 và tin bão khẩn cấp phải sẵn sàng cơ động nhận nhiệm 

vụ của Ban chỉ huy. 

2. Thành lập đội cơ động xử lý môi trường, phòng chống dịch: 

 Nhiệm vụ: 

  - Tham gia tập huấn các phươg pháp xử lý môi trường, nguồn nước, các biện pháp 

phòng chống dịch thường xảy ra trong và sau bão lũ và được đào tạo về các phương án 

cấp cứu - TKCN khi có thiên tai bão lụt, thảm họa xảy ra. 

 - Khi có báo động lũ cấp 3 và tin bão khẩn cấp phải sẵn sàng cơ động nhận nhiệm 

vụ của Ban chỉ huy 

3. Phương án cơ động TKCN trước trong và sau bão lụt, thảm hoạ:  

3.1. Khi chưa có bão lụt: 

  - Họp ban chỉ huy, các tiểu ban chuyên môn và các đội cấp cứu để tập huấn về 

công tác PCTT &TKCN. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. 

 - Tham gia tổ chức diễn tập với các tình huống thiên tai thảm họa tại đơn vị và các 

xã 

 - Phòng kế hoạch nghiệp vụ phối hợp với các tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết 

cho các tình huống thiên tai thảm hoạ trên cơ sở căn cứ vào vị trí địa lý và phát triển 

kinh tế xã hội của địa bàn quản lý. 

- Các tiểu ban chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, y dụng cụ, lương thực, thực 

phẩm và các phương tiện khác theo cơ số quy định để sẵn sàng phục vụ cán bộ công 

nhân viên chức, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi có thiên tai thảm họa xảy ra. 

- Dược: chuẩn bị sẵn cơ số thuốc (theo phụ lục II đính kèm); 

 02 túi cấp cứu lưu động (theo phụ lục I đính kèm); 

01 xe ô tô cứu thương. 

 - Tại các khoa phòng: chuẩn bị cơ số tủ cấp cứu đảm bảo cấp cứu cho 6-10 giường 

bệnh/Khoa 

- Lập danh bạ điện thoại các thành viên của Ban chỉ đạo PCTT &TKCN, các tiểu 

ban chuyên môn và các đội cấp cứu lưu động trên bảng tin của đơn vị để thuận tiện cho 

việc thông tin liên lạc và phân công chỉ đạo. 

3.2- Khi có bão lụt xảy ra: 

 - Ban chỉ huy PCTT &TKCN, các đội cấp cứu và các tiểu ban chuyên môn phải 

thường trực 24/24 giờ trong ngày tại đơn vị khi có báo động lũ cấp 3 và tin bão khẩn 

cấp sẵn sàng cơ động nhận nhiệm vụ. 

- Ban chỉ huy căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của thiên tai, thảm họa  để có 

kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban và các đội cấp cứu, xung kích  

- Tiểu ban xung kích (Chi đoàn thanh niên) phối hợp với cán bộ công nhân viên 

chức của Trung tâm để chằng buộc cửa, kho tàng, di chuyển và bảo vệ tài sản của đơn 

vị đồng thời di chuyển sơ tán bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về địa điểm tập kết 

an toàn khi có tình huống khẩn cấp xẩy ra. 

- Đội cấp cứu cơ động sẵn sàng đi ứng cứu các điểm xung yếu khi có lệnh điều 

động. 
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 - Các tiểu ban chuyên môn phối hợp với các khoa Các khoa phòng lên kế hoạch 

sơ tán bệnh nhân nhẹ, chuẩn bị 20-30 giường bệnh cho đón tiếp bệnh nhân tại các khoa 

phòng của trung tâm. 

- Các tiểu ban chuyên môn phối hợp với các khoa phòng phòng ổn định, duy trì 

hoạt động điều trị, chăm sóc và phục vụ nhu cầu sinh hoạt ăn uống của bệnh nhân và 

cán bộ công nhân viên chức có mặt tại cơ sở điều trị. 

 - Duy trì chế độ thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời công tác chuẩn bị, kế quả đối 

phó với thiên tai thảm hoạ với các cấp ban ngành theo quy định. 

3.3- Sau khi bão lụt và thiên tai thảm hoạ xảy ra: 

   - Ban chỉ huy căn cứ vào tình hình thiệt hại có kế hoạch chỉ huy về các biện pháp 

khắc phục hậu quả sau thiên tai, thảm họa. 

  - Các khoa phòng ổn định lại cơ sở vật chất, trang thiết bị và bệnh nhân để duy trì 

hoạt động trở lại bình thường. 

   - Báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả theo yêu cầu của 

cấp trên. 

 

   Nơi nhận:  
  - Sở Y tế ( để b/c) 

  - UBND huyện ( để b/c)  

  - Các khoa phòng, TYT ( để T/H) 

  - Lưu TCHC. 

      
        KT. GIÁM ĐỐC 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

          Phạm Ngọc Hạnh 
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                                           DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai  

& TKCN năm 2023 
STT Họ và tên Chức vụ Số diện thoại 

1.  Phạm Ngọc Hạnh Phó Giám đốc  phụ trách TTYT  0838671769 

2.  Ngô Văn Thư Phó giám đốc trung tâm y tế 0988172707 

3.  Hoàng Căn Cường Trưởng phòng Tổ chức hành chính  0949582940 

4.  Lưu Pháp Trưởng phòng TCKT 0915520245 

5.  Trần Văn Tuấn  Trưởng phòng KHNV 0912139099 

6.  Trần Xuân Tiến Trưởng phòng Điều dưỡng  0945601874 

7.  Ngô Văn Đức Phó Trưởng khoa Khám Bệnh 0916830906 

8.  Phùng Thị Mận  Đ D trưởng khoa Khám Bệnh  0763558886 

9.  

Vũ Viết Mười Phó trưởng Khoa Ngoại – RHM – 

Mắt – TMH – Phẫu thuật và 

GMHS 

0988221328 

10.  Điêu Thị Liêm  Phó T khoa CSSKSS và Phụ sản  0827752656 

11.  Đào Thị Kim Dung  Phó T khoa Xn và CĐHA 0385270466 

12.  
Trần Hải Yến  TK YHCT và PHCN 0913930342 

13.  
Hà Văn Biên  Phó trưởng khoa CC – HSTC và 

CĐ – Nhi 

0389568579 

14.  
Nguyễn Thị Phương 

Liễu 

Phó Trưởng khoa  Nội  0966782437 

15.  Phạm Văn Hưng Phó trưởng khoa Truyền Nhiễm 0946620661 

16.  

Nguyễn Thị Phượng  Phó trưởng khoa KSBT – 

HIV/AIDS và Tư vấn ĐT nghiện 

chất  

0396682229 

17.  
Bùi Văn Nam  Phó trưởng khoa ATTP – YTCC và 

Dinh dưỡng  

0984446183 

18.  
Bùi Thúy Hân  Trưởng khoa Dược – TTBVTYT - 

KSNK 

0969394268 
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